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TIỂU BANG VERMONT 
TÒA THƯỢNG THẨM TÒA GIA ĐÌNH 
Đơn vị:  Sổ ghi án số:  
Nguyên Đơn Ngày sinh Bị Đơn Ngày sinh 

V. 

Địa chỉ thực tế đầy đủ của Bị Đơn: 
Đơn Khiếu Nại về Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng 

Mối Quan Hệ của Các Bên 

 Người phối ngẫu  Thành viên gia đình (mô tả mối quan hệ) 

 Người phối ngẫu cũ  Khác (mô tả mối quan hệ) 

 Những người đang hoặc đã sống cùng nhau hoặc chia sẻ chỗ ở 

 Những người đã hoặc đang tham gia vào một mối quan hệ tình dục 

 Những người đang hoặc đã từng hẹn hò 

Án Lệnh Tòa Án hoặc Thủ Tục Tố Tụng Hiện Hữu 
Có án lệnh hoặc một thủ tục tố tụng của tòa án hiện hữu đang chờ xử lý liên quan đến quý vị, Bị Đơn và/hoặc (các) trẻ trong Đơn Khiếu Nại 
này không? 

Không Có Không Có 

Ly Hôn/Ly Thân   Hủy Bỏ Kết Hợp Dân Sự  
Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng   Tội Phạm  
Quyền Làm Cha Mẹ   Quyền Giám Hộ  
Trẻ Vị Thành Niên (DCF)   Cấp Dưỡng Con Trẻ  

Tiểu Bang  Quận  

Luật Sư cho Nguyên Đơn Luật Sư cho Bị Đơn  

Dữ Kiện 
1.  Vào ngày Bị Đơn đã làm những việc sau đối với: 

(ngày xảy ra sự cố gần đây nhất) 

 Nguyên Đơn  Trẻ Em 
Tên của (các) trẻ em  

 Tìm cách gây ra hoặc gây ra tổn hại về thể chất. 

 Khiến họ sợ hãi về tổn hại thể chất nghiêm trọng sắp xảy ra. 

 Đã lạm dụng (các) trẻ em có tên ở trên (bị thương tổn về thể chất hoặc đối xử với trẻ theo cách khác khiến tính mạng, sức 
khỏe, sự phát triển hoặc phúc lợi của trẻ gặp nguy hiểm.) 

  Nguyên Đơn và/hoặc  trẻ em bị theo dõi có tên ở trên như được định nghĩa trong 12 V.S.A. 5131(6) vào 
(ngày) ____________ và (ngày) _____________ . 

 Đã theo dõi  Nguyên Đơn và/hoặc  trẻ em có tên ở trên theo định nghĩa trong 15 V.S.A. 5131(5) 
2.  Có nguy cơ tiếp tục bị lạm dụng đối với:  Nguyên Đơn và/hoặc  (các) trẻ có tên ở trên. 
3.  Bị đơn đã sử dụng, trưng bày hoặc đe dọa sử dụng súng chống lại tôi hoặc chống lại một thành viên trong gia đình.

4.  Bị Đơn bị giam giữ và đã bị kết án bởi một trong những tội danh được quy định trong 15 V.S.A. 1103 (c)(1)(B).
5.  Nguyên Đơn đã bị/sẽ bị cưỡng chế khỏi nơi cư trú và sẽ không có nơi ở trừ khi Bị Đơn được lệnh rời khỏi nơi cư trú

tại: . 
Địa điểm này là  thuộc sở hữu  được thuê/cho thuê dưới:  Tên của Nguyên Đơn  Tên của Bị Đơn 

 Cả hai  Khác 
6.  Nguyên Đơn  Bị Đơn là người nhận chương trình Reach Up (Tiếp Cận).
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Yêu Cầu Cứu Trợ 
Nguyên Đơn yêu cầu tòa án: 

 ra lệnh cho Bị Đơn không được lạm 
dụng quyền tự do cá nhân của họ. 

 Nguyên Đơn và/hoặc  (các) trẻ em có tên ở trên và không can thiệp vào 

 ra lệnh cho Bị Đơn không được 
 (các) trẻ có tên ở trên. 

 theo dõi hoặc  tấn công tình dục  Nguyên Đơn và/hoặc 

 ra lệnh cho Bị Đơn ngay lập tức rời khỏi nơi cư trú (liệt kê trong mục 5) và ra lệnh cho Nguyên Đơn là người sở hữu duy nhất. 

 ra lệnh Bị Đơn không được sở hữu hoặc mua súng cầm tay trong thời hạn của án lệnh này 

 ra lệnh Bị Đơn giao nộp ngay lập tức tất cả vũ khí thuộc quyền sở hữu, sở hữu hoặc kiểm soát của Bị Đơn cho cơ quan thực 
thi pháp luật. 

 ra lệnh về việc chi trả phí sinh hoạt tạm thời cho Nguyên Đơn 

 ra lệnh cấp dưỡng nuôi con tạm thời 

 ra lệnh cho Bị Đơn không được đối xử tàn tệ với (các) trẻ 
có tên trên. 

 thú cưng của các bên hoặc  thú cưng của 

 trao quyền sở hữu và kiểm soát tạm thời bất kỳ thú cưng nào thuộc sở hữu của các bên hoặc của (các) trẻ có tên ở trên cho 
Nguyên Đơn. 

 đã ra lệnh cho Bị Đơn cách xa ______ foot khỏi  Nguyên Đơn và/hoặc  (các) trẻ có tên ở trên. 

 ra lệnh rằng Bị Đơn không được tiếp xúc với  Nguyên Đơn và/hoặc  (các) trẻ có tên ở trên theo bất kỳ cách nào. 

 trao Quyền và Trách Nhiệm của Cha Mẹ tạm thời của (các) trẻ có tên dưới đây cho Nguyên Đơn hoặc cho những người khác. 
(Con của Nguyên Đơn và Bị Đơn) 

Tên của con Ngày sinh Mối quan hệ với Nguyên Đơn Mối quan hệ với Bị Đơn 

 Khác: 

 Nguyên Đơn yêu cầu trên cơ sở khẩn cấp việc cứu trợ giống như đã đưa ra ở trên, trong phạm vi có thể áp dụng. 

Các dữ kiện để hỗ trợ yêu cầu cứu trợ này có thể được tìm thấy trong bản tuyên thệ kèm theo của Nguyên Đơn. 

Ngày ký 

Chữ ký của Nguyên Đơn/Luật Sư 
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